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Tuyến cáp quang chôn trực tiếp

C
ột vuông đơn (có sẵn, trồng m

ới)

C
ột sắt

C
ột vuông đôi (có sẵn, trồng m

ới)

C
ột ly tâm

 đôi (có sẵn, trồng m
ới)

C
ột ly tâm

 đơn (có sẵn, trồng m
ới)

Tuyến cáp đồng (cáp quang) trong cống bể xây m
ới

Tuyến cáp đồng (cáp quang) trong cống bể có sẵn

Tuyến cột trồng m
ới

Tuyến cáp đồng (cáp quang) trong hệ thống tuynel

Tuyến cáp đồng (cáp quang) treo trên cột

M
ăng xông cáp m

ới

M
ăng xông cáp có sẵn

B
ể cáp nắp bê tông có sẵn loại bể vuông

B
ể cáp nắp bê tông có sẵn loại bể dọc

B
ể cáp nắp bê tông lắp m

ới loại đan vuông

B
ể cáp nắp bê tông lắp m

ới loại đan dọc

B
ể cáp nắp gang có sẵn 

B
ể cáp nắp gang lắp m

ới 

G
anivo có sẵn

G
anivo lắp m

ới

C
út cong có sẵn

C
út cong lắp m

ới

C
ọc m

ốc có sẵn

C
ọc m

ốc lắp m
ới

C
áp đồng (cáp quang) được bảo vệ bằng ống thép

Tuyến cống bể xây m
ới

M
X

Tuyến cống bể có sẵn

Đ
ổ bê tông bảo vệ ống

B
ể cáp nắp bê tông lắp m

ới qua đường

ống PV
C D

110x5
PV

C D
110

ống PV
C D

110x7
H

I D
110

ống sắt m
ạ kẽm

 D
113,5x2,9

O
S D

113,5

ống sắt m
ạ kẽm

 D
42x2,3

O
S D

42

Tuyến rãnh sâu 0,5m
, đào m

áy, ống 2 m
ảnh D

40
0,5-M

áy-D
40

Tuyến rãnh sâu 0,5m
, đào thủ công, ống 2 m

ảnh D
40

0,5-TC-D
40

Tuyến rãnh sâu 0,7m
, đào m

áy, băng báo hiệu
0,7-M

áy-BBH

Tuyến rãnh sâu 0,7m
, đào thủ công, băng báo hiệu

0,7-TC-BBH

Tuyến rãnh sâu 1,2m
, đào m

áy, băng báo hiệu
1,2-M

áy-BBH

Tuyến rãnh sâu 1,2m
,đào thủ công, băng báo hiệu

1,2-TC-BBH

Tuyến rãnh sâu 1,2m
, đào m

áy, ống 2 m
ảnh D

40, băng báo hiệu
1,2-M

áy-D
40-BBH

Tuyến rãnh sâu 1,2m
,đào thủ công, ống 2 m

ảnh D
40, băng báo hiệu

1,2-TC-D
40-BBH

Đ
ường cáp điện lực chôn 

Đ
ường cáp điện lực treo 

Đ
ường ống hoá chất 

Đ
ường ống nước sạch 

Đ
ường cống nước thải 

R
uộng lúa 

Đ
ồng cỏ (bãi cỏ) 

C
ây xanh

M
ương nước (rãnh nước) 

C
ầu, cống 

H
ồ ao 

M
ô đất 

Đ
ường sắt 

B
ể thoát nước
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